
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 1A/A3, tổ dân phố D8, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

20/02/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÚP VIỆC HOÀNG GIA

0107730658

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm 4632

2. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

3. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

4. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

5. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

6. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:  Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, màu, véc ni, kính xây dựng, 
xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác, 
gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh;

4752

7. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

8. Vệ sinh chung nhà cửa 8121(Chính)

9. Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác
Chi tiết:  
- Vệ sinh bên ngoài cho tất cả các công trình, bao gồm các văn 
phòng, nhà máy, cửa hàng, cơ quan và các khu nhà đa mục tiêu 
khác;
- Dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp cho khu nhà như làm sạch cửa 
sổ, làm sạch ống khói hoặc vệ sinh lò sưởi, lò thiêu, nồi cất, 
ống thông gió, các bộ phận của ống;
- Vệ sinh bể bơi hoặc bảo dưỡng;
- Vệ sinh máy móc công nghiệp;
- Vệ sinh đường xá;
- Dịch vụ tẩy uế và tiệt trùng;
- Quét đường;

8129

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN GIÚP VIỆC HOÀNG GIA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOANG GIA HOME SERVICES JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: HOANGGIA HOME SERVICES.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0986 114 568
Email: thuongnq.gv@gmail.com gvhoanggia.com

Fax:
Website:
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10. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
Chi tiết:  
- Trồng cây, chăm sóc và duy trì: 
+ Công viên và vườn cho:
+ Nhà riêng và công cộng,
+ Công trình công cộng hoặc bán công cộng (trường học, bệnh 
viện, cơ quan hành chính, nhà thờ...),
+ Khu đất đô thị (công viên, khu vực cây xanh, nghĩa trang...),
+ Cây trên trục cao tốc (đường bộ, đường tàu hỏa, xe điện, 
cảng),
+ Tòa nhà công nghiệp và thương mại;

8130

11. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:   Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ nội thất, nước 
hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh, đồ điện gia dụng, 
đèn và bộ đèn điện;

4649

12. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

13. Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú 9620

14. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

15. Thu gom rác thải không độc hại 3811

16. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:  
- Dịch vụ đánh giày, khuân vác, 
- Dịch vụ chăm sóc, huấn luyện động vật cảnh;

9639

17. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết:  
- Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách hàng, 
trong khoảng thời gian cụ thể. 
- Hoạt động nhượng quyền kinh doanh ăn uống, 
- Cung cấp suất ăn theo hợp đồng, 
- Hoạt động nhượng quyền cung cấp đồ ăn uống tại các cuộc 
thi đấu thể thao và các sự kiện tương tự; 
- Hoạt động của các căng tin và hàng ăn tự phục vụ (ví dụ căng 
tin cơ quan, nhà máy, bệnh viện, trường học) trên cơ sở 
nhượng quyền. 

5629

18. Đại lý, môi giới, đấu giá 4610

19. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

20. Bán buôn gạo 4631

21. Bán buôn đồ uống 4633

22. Bán buôn tổng hợp 4690

23. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

24. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723
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2.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TRƯƠNG 
VĂN TUẤN

Phòng 04, nhà lô 
A, TT Năng 
Lượng 33, 
Phường Láng 
Thượng, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 300.000.000 15,000

Tổng số 30.000 300.000.000 15,000

0300850000
37

25. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

26. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:  Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; 

8299

27. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật) 

7810

28. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:  Bán lẻ giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương 
tự, đèn và bộ đèn, đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh;

4759

29. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

30. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

31. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

32. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:  Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh 

4772

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 NGUYỄN THỊ 
THANH NGA

Thôn Xuân Nẻo, 
Xã Hưng Đạo, 
Huyện Tứ Kỳ, 
Tỉnh Hải Dương, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 25,000

Tổng số 50.000 500.000.000 25,000

142517720

3 NGUYỄN 
QUỐC 
THƯỢNG

Thôn  Nghĩa Xá, 
Xã Đại Đồng, 
Huyện Tứ Kỳ, 
Tỉnh Hải Dương, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

120.000 1.200.000.000 60,000

Tổng số 120.000 1.200.000.000 60,000

0300850027
24

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       030085002724
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn  Nghĩa Xá, Xã Đại Đồng, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh 
Hải Dương, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 1A/A3, tổ dân phố D8, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN QUỐC THƯỢNG Nam

24/06/1985 Kinh Việt Nam

20/07/2016 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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